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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN


Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.


Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hành may nón-túi xách là học phần kiến thức ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ may. Học phần trang bị những nội dung về quy trình chuẩn bị vải thiết kế, ra rập giấy và hoàn thiện mẫu thiết kế trong từng sản phẩm cụ thể. Từ đó đề xuất kiểu dáng sáng tạo táo bạo trong từng sản phẩm, phát hiện lổi và có những biện pháp phòng ngừa, kích thích khả năng tìm tòi sáng tạo hứng thú học tập, mở rông kiến thức góp phần cải tiến may sản phẩm,  giúp giảng viên truyền tải nội dung hệ thống Chương tập hiệu quả, có thời gian kết hợp nhiều phương pháp trong tiết giảng dạy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Giáo trình sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được tất cả các ý kiến đóng góp, để ngày càng hoàn thiện hơn.

HCM, ngày 01 tháng  01 năm 2023
Tham gia biên soạn

Chủ biên: Trần Hồng Thảo
MỤC LỤC

1GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN


6CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NÓN


61. Mục tiêu:


62. Nội dung chương:


62.1. Lịch sử phát triển của nón


82.2. Dụng cụ và trang thiết bị may nón


82.3. Nguyên phụ liệu may nón


10CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH MAY NÓN NỮ 6 MÚI


101. Mục tiêu:


102. Nội dung chương:


102.1. Ni mẫu


112.2. Thiết kế


122.3. Quy trình may


122.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


13CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH MAY NÓN NỮ ĐỈNH TRÒN


131. Mục tiêu:


132. Nội dung chương:


132.1. Ni mẫu


132.2. Thiết kế


142.3. Quy trình may


152.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


16CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÚI XÁCH


161. Mục tiêu:


162. Nội dung chương:


162.1. Lịch sử phát triển của túi xách


172.2. Dụng cụ và trang thiết bị may túi xách


182.3. Nguyên phụ liệu may túi xách


26CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH MAY TÚI XÁCH


261. Mục tiêu:


262. Nội dung chương:


262.1. Ni mẫu


262.2. Thiết kế


282.3. Quy trình may


282.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


29CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH MAY BALO


291. Mục tiêu:


292. Nội dunog chương:


292.1. Ni mẫu


292.2. Thiết kế


342.3. Quy trình may


352.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa


36TÀI LIỆU THAM KHẢO




GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Tên môn học: Thực hành May nón, túi xách

Mã môn học: MTC438

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Chương tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí:

Môn học may nón túi xách là môn học trong các môn học tự chọn của hệ trung cấp ngành Công nghệ may - thời trang.

Môn học được bố trí học ngay sau các môn thiết kế, cắt, may đào tạo hệ trung cấp ngành Công nghệ may - thời trang.

Tính chất:

Môn học may nón túi xách mang tính thực hành.

Mục tiêu môn học:

Kiến thức:

Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế nón, túi xách

Trình bày được phương pháp thiết kế nón, túi xách

Phương pháp thiết kế và cắt các chi tiết của nón, túi xách theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

Kỹ năng:

Đo được các số đo để thiết kế nón, túi xách
Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.

Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế, cắt, may sản   phẩm  nón, túi xách

Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế, cắt, may may sản  phẩm  nón, túi xách

Nội dung môn học:
Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Bài mở đầu:

Chương 1: Giới thiệu chung về nón

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Lịch sử phát triển của nón

2.2. Dụng cụ và trang thiết bị may nón

2.3. Nguyên phụ liệu may nón

Chương 2: Thực hành may nón nữ 6 múi

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Ni mẫu

2.2. Thiết kế

2.3. Quy trình may

2.4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

Chương 3: Thực hành may nón nữ đỉnh tròn

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Ni mẫu

2.2. Thiết kế

2.3. Quy trình may

2.4. Nguyên nhân sai hỏng cà biện pháp phòng ngừa

Chương 4: Giới thiệu chung về túi xách 

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Lịch sử phát triển của túi xách

2.2. Dụng cụ và trang thiết bị may túi xách

2.3. Nguyên phụ liệu may túi xách

Chương 5: Thực hành may túi xách

2.1. Ni mẫu

2.2. Thiết kế

2.3. Quy trình may

2.4. Nguyên nhân sai hỏng cà biện pháp phòng ngừa

Chương 6: Thực tập may balo

2.1. Ni mẫu

2.2. Thiết kế

2.3. Quy trình may

2.4. Nguyên nhân sai hỏng cà biện pháp phòng ngừa


	1

5

12

6

6

18

12


	
	1

5

12

6

6

18

12
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NÓN

Giới thiệu: Chương 1 trình bày những kiến thức chung về nón: Lịch sử hình thành và phát triển của nón lá; nguyên phụ liệu may nón; Dụng cụ và thiết bị may nón; Cơ sỡ thiết kế nón; Cách đo vòng đầu.

1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Trình bày được lịch sử phát triển của nón

+ Trình bày được các máy mọc thiết bị cần để may nón

    -   Kỹ năng:

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        +  Yêu thích, hứng thú tìm hiểu về nón

Nội dung chương:

2.1. Lịch sử phát triển của nón

2.1.1.Sự ra đời của nón

Nón xuất hiện từ khi nào không ai biết chính xác được. Theo tài liệu lịch sử thì nón có cùng lúc với loài người nguyên thủy, với nhiệm vụ chính ban đầu là chống lại những yếu tố có hại từ thiên nhiên như: thời tiết, đất đá, cành cây rơi,…Ban đầu nón được làm bằng nhiều chất liệu có sẳn trong tự nhiên như: lông da thú, vỏ cây… Đến thời kỳ cổ đại của Ai Cập, La Mã, Hy Lạp chiếc nón còn mang nhiệm vụ tôn vinh địa vị xã hội, uy quyền của con người.

Qua nhiều thế kỷ, cả nam và nữ đều dùng nhiều hình thức để làm trang sức cho đầu nhưng mãi đến cuối thế kỷ XIV thuật ngữ “nón”-“hat” mới xuất hiện chính thức. Chúng được làm bằng nhiều nguyên liệu khác nhau

Năm 1700 nghề làm nón xuất hiện tại Anh và Pháp

Thế kỷ XVII với sự xuất hiện của máy khâu đã mang lại cho nghề làm nón sự phát triển vượt bậc. 

Từ năm 1800 việc đội nón trở thành phép xã giao và nghi thức bắt buộc trong xã hội. Lúc này nón cho nữ được coi là thời trang và thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quí tộc.

2.1.2.Tầm cao mới của nón

Năm 1900 thời trang nón phát triển mạnh. Những chiếc nón gắn long vũ rất được yêu thích. Nó được xem là biểu tượng của địa vị và là dấu ấn của sự vững chắc về kinh tế. Nón lúc này được xem là vật bất ly thân của giới quý tộc và tầng lớp trung lưu. Quy tắc xã giao bắt buộc la cả nam và nữ đều phải đội nón khi ra ngoài.

Có một bài báo đã kể về một quý bà trẻ tuổi đi bỏ thư mà không đội nón và đeo găng tay đã bị chỉ trích rất nặng nề, trong khi thùng thư chỉ cách cổng nhà cô ta vài bước chân.

Cuối thế kỉ 19, nổ ra phong trào giải phóng phụ nữ. Vào ngày 8/3/1899 tại hai thành phố Chicago và New-York (của nước Mỹ) đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may, đòi tăng lương, giảm giờ làm, mở đầu cho phong trào giải phóng phụ nữ nổ ra và phát triển mạnh. Sau đó, phụ nữ bắt đầu được đi bầu cử. Nhưng cả những phụ nữ đi bầu cử cũng không được tham gia nếu không đội nón. Và họ cho rằng: Thật là đáng hổ thẹn nếu bạn ra khỏi nhà mà không có nón hoặc ngay cả đôi găng tay, và chỉ có những kẻ ăn mày mới để đầu trần.

2.1.3. Sự suy tàn của nón sau chiến tranh

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) và thứ hai (1939 – 1945) đã ảnh hưởng nặng nề đến xã hội. Kinh tế đổ vào việc đầu tư vũ khí hoặc khôi phục đất nước. Cuộc sống khó khăn hơn. Những phép tắc xã giao bị phá vỡ và việc đội nón cũng không còn là những qui tắc bắt buộc.

Đàn ông phải ra trận và phụ nữ phải tham gia vào nhiều công việc nặng nề hơn, vì vậy họ cần trang phục đơn giản, gọn gàng và phù hợp. Nón lúc này trở nên thực tế hơn với những kiểu dáng gọn gàng và đẹp mắt nhằm ứng dụng nhiều vào cuộc sống hằng ngày.

Trước cuộc đại chiến, công việc chủ yếu của phụ nữ là người phục vụ, hầu phòng, nấu ăn hoặc làm thợ may. Sau cuộc chiến, họ tham gia vào việc quản lý cửa hàng, người đánh máy tốc kí,…và tham gia vào các hoạt động thể thao như: chơi gôn, leo núi, nhảy đầm, bơi lội, đi xe đạp,… Vì thế, thời trang nón đã trở nên đơn giản, gọn hơn để phục vụ cho nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng, thoải mái.

2.1.4. Thời trang nón hiện nay

Trải qua quá trình phát triển lâu dài, mỗi quốc gia lại có những kiểu nón riêng mang đậm bản sắc văn hóa của mình. Do đó nón còn là tiếng nói của dân tộc.

Trên những chiếc nón thông dụng hằng ngày, nhiều nhà kinh doanh còn tận dung cho công việc quảng bá thương hiệu của mình.

2.2. Dụng cụ và trang thiết bị may nón

	STT
	Dụng cụ
	Thiết bị may nón

	1
	Thước dây
	Máy bằng 1 kim

	2
	Thước cây
	Máy bằng 2 kim

	3
	Compa 
	Máy thiêu

	4
	Giấy bìa
	Máy 2 kim chỉ ziczac

	5
	Bút chì
	Máy trụ 1 kim

	6
	Kéo 
	Máy đóng nút

	7
	
	Máy ủi nón

	8
	
	Thước đo kiểm tra vòng đầu

	9
	
	Súng bắn keo


2.3. Nguyên phụ liệu may nón

	STT
	Nguyên liệu
	Phụ liệu

	1
	Vải dệt thoi
	Chỉ may

	2
	Vải dệt kim
	Lưới

	3
	Vải không dệt
	Mex

	4
	
	Dây may rẽ

	5
	
	Miếng dựng

	6
	
	Khóa 

	7
	
	Nhãn 

	8
	
	Kết nhựa

	9
	
	Mouse 


CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH MAY NÓN NỮ 6 MÚI

Giới thiệu: Chương 2 trình bày những kiến thức thiết kế và may hoàn chỉnh sản phẩm nón nữ 6 múi. Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế nón 6 múi

+ Trình bày được phương pháp thiết kế nón 6 múi

+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của nón theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

    -   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế nón 6 múi

+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế nón

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế  nón

Nội dung chương:

Ni mẫu

                [image: image1.png]



Vòng đầu: 56 cm

Thiết kế

2.2.1.Mô tả mẫu:
[image: image2.png]



Chóp nón gồm sáu múi, đỉnh liền thân, chóp ngoài bằng chóp trong và vành nón có hai lớp. Vải chính thườn được sử dụng đa dạng về cả chất liệu lẫn màu sắc và hoa văn. Nếu sử dụng vải một màu, nón thường được trang trí thêm với thuê, hoa vải, nơ, ruban, nút gỗ… vải lót thường sử dụng: kate hoặc phi bóng.
2.2.2.Thiết kế:
[image: image3.png]1/6 vong diu .





2.2.3.Cách cắt

Múi trong x 6

Múi ngoài x6

Vành nón x4

Tất cả các chi tiết đều chừa 0.7 cm đường may

Quy trình may

Ráp múi nón của chóp ngoài: ráp 3 múi thành 1 miếng. tương tự ráp 3 múi còn lại, sau đó ráp 2 múi lớn lại với nhau thành chóp ngoài

Ráp múi nón của chóp trong: tương tự như ráp múi nón của chóp ngoài

May và lộn vành nón

Ráp hai lớp chóp vào vành nón

May chằn một đường giữa phần chóp với vành nón

Trang trí dây nơ và hoàn tất.

Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Múi nón không điều
	Không lấy dấu, không may đúng đường may
	May đúng đường may

	2
	Vành nón không tròn vành, nhăn vặn.
	Không lấy dấu thành phẩm vành nón, không cố định pin
	Lấy dấu thành phẩm vành nón, cố định pin 4 vị trí.

	3
	Đỉnh nón nhọn không êm
	May sai quy trình
	Ráp 3 múi nón thành 1 miếng múi lớn sau đó ráp 2 miếng múi lớn lại với nhau 


CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH MAY NÓN NỮ ĐỈNH TRÒN

Giới thiệu: Chương 3 trình bày những kiến thức thiết kế và may hoàn chỉnh sản phẩm nón nữ đỉnh tròn. Sao đó sinh viên có thể lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế nón đỉnh tròn

+ Trình bày được phương pháp thiết kế nón đỉnh tròn

+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của nón theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

    -   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế nón đỉnh tròn

+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế nón

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế  nón

Nội dung chương:

Ni mẫu

Vòng đầu: 56 cm

Thiết kế

Mô tả mẫu
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Cấu tạo gồm 3 phần: đinh nón, thân nón và vành nón. Đây là kiểu nón khá phổ biến trên thị trường, được nhiều người ưa thích và thường được may bằng nhiều chất liệu khác nhau như: kaki, jeans, bố, nhung. Vải lót sử dụng: Kate, phi bóng

Thiết kế

[image: image5.png]



Cách cắt

- Đỉnh nón: 1 lớp chính và 1 lớp lót

- Thân nón: 1 lớp chính và 1 lớp lót

- Vành nón: 2 lớp chính

- Tất cả chừa đều 0,7 cm đường may

Quy trình may

Quy cách may sản phẩm
- Mật độ mủi chỉ: 4 mũi/1cm

- Kim đầu tròn DBx1: Số 11-14 tùy chất liệu vải

- Chỉ Tiger chi số 60/2, màu chỉ tùy màu vải chính.

Quy trình may
	Bước
	Tên bước
	Thiết bị

	1
	Ráp sườn thân nón
	1 kim

	2
	Ráp thân nón với đỉnh nón
	1 kim

	3
	May vành nón; lộn vành nón
	1 kim

	4
	Quay vành nón nếu có
	1 kim

	5
	Ráp vành nón vào thân nón
	1 kim

	6
	Có thể ráp theo kiểu lộn vành hoặc theo kiểu ráp trực tiếp
	1 kim

	7
	Lộn vành nón ra bề mặt nếu may theo kiểu lộn vành
	1 kim

	8
	May chằn một đường giữa thân nón và vành nón
	1 kim

	9
	Trang trí và hoàn tất
	1 kim


Yếu cầu kỹ thuật
- Nón phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước và êm phẳng

- Các đường may đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách

- Vệ sinh công nghiệp

Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Sườn thân nón không đúng vị trí
	Không lấy dấu, vị trí sườn nón
	Lấy dấu sườn nón, may đúng vị trí

	2
	Vành nón không tròn vành, nhăn vặn.
	Không lấy dấu thành phẩm vành nón, không cố định pin
	Lấy dấu thành phẩm vành nón, cố định pin 4 vị trí.

	3
	Đỉnh nón biến dạng không tròn
	Không lấy dấu thân nón và đỉnh nón, may ráp thân nón và đỉnh nón không trùng dấu
	Lấy dấu đỉnh nón và thân nón, may trùng các vị trí dấu giữa đỉnh nón và thân nón.


CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÚI XÁCH

Giới thiệu: Chương 4 trình bày những kiến thức chung về túi xách, tìm hiểu những kiến thức lịch sử phát triển của túi xách, dụng cụ và trang thiết bị may túi xách, nguyên phụ liệu may túi xách.
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Trình bày được lịch sử phát triển của túi

+ Trình bày được các máy mọc thiết bị cần để may túi.

    -   Kỹ năng:

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        +  Yêu thích, hứng thú tìm hiểu về túi

Nội dung chương:

Lịch sử phát triển của túi xách

Vào lúc xuất hiện đầu tiên, túi xách chỉ đơn thuần là một dụng cụ cầm tay rất nhỏ của các phụ nữ Ai Cập thế kỉ 14. Ở giai đoạn này, túi xách vẫn chưa thực sự mang tính chất thời trang mà chỉ được cài ở thắt lưng với công dụng chứa những đồ vật linh tinh mà con người mang theo.

Bước sang thế kỉ thứ 16, chiếc túi xách đã có một bước tiến cao hơn. Người ta đã không còn xem đó là vật để chứa đồ quanh thắt lưng nữa. Thay vào đó, túi xách được dùng như một phụ kiện tiện lợi. Với những chiếc túi mới này, người sử dụng có thể quàng trên vai, đeo chéo vai hoặc xách tay tùy thích.

Khi tính thẩm mỹ của con người ngày càng tăng cao, vào thế kỉ 17, những chiếc túi đã bắt đầu được trang trí phức tạp hơn. Người ta không còn nhìn thấy những túi vải đơn thuần như trước nữa, thay vào đó là những hình dạng độc đáo. Từ đây, nghề thêu và khâu túi cũng bắt đầu trở nên thịnh hành, được các cô gái trẻ yêu thích.

Thế kỉ thứ 18 được xem là một trong những giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của túi xách. Không chỉ xuất hiện những mẫu mã mới mẻ, người ta còn tạo ra những chiếc túi xách tay đơn giản và nhỏ gọn như khi mới ra đời.

Sự lặp lại này trở thành một điểm nhấn trong quá trình phát triển của các loại túi xách thời trang. Các thiếu nữ khi đó mặc những chiếc đầm kiểu dáng rộng thường kèm theo chiếc túi nhỏ để đựng vật dụng linh tinh như: khăn mặt, danh thiếp… Tờ tuần báo Imperial vào năm 1804 miêu tả: “Trong khi nam giới cho tay vào túi, thì phụ nữ lại đeo túi trên tay.”

Sau nội chiến, những chiếc túi có kích thước lớn trong thế kỷ thứ 16, một lần nữa quay trở lại, người dân bắt đầu sử dụng khi tham gia phong trào tái thiết. Ở giai đoạn thế kỉ thứ 19, những người đàn ông cũng sử dụng túi xách khá phổ biến. Các chiếc túi được xuất hiện trong các bộ phim nhiều hơn và nhanh chóng trở thành trào lưu khi đó.

Túi xách xuất hiện ở mọi nơi, kể cả trong quân đội.

Dụng cụ và trang thiết bị may túi xách

	STT
	Dụng cụ
	Thiết bị may nón

	1
	Thước dây
	Máy bằng 1 kim

	2
	Thước cây
	Máy bằng 2 kim

	3
	Compa 
	Máy thiêu

	4
	Giấy bìa
	Máy 2 kim chỉ ziczac

	5
	Bút chì
	Máy trụ 1 kim

	6
	Kéo 
	Máy đóng nút

	7
	
	Bàn ủi

	8
	
	Máy chuyên dùng

	9
	
	Súng bắn keo


Nguyên phụ liệu may túi xách

	STT
	Tên nguyên phụ liệu
	Hình ảnh minh họa

	1
	Đầu khóa kéo

	[image: image6.jpg]?

BIIIGT\ii\@
ASYRERIRLE





	2
	Dây khóa kéo
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	3
	Phụ liệu 

Khoen nhựa
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	4
	Con rùa, răng cưa nhựa
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	5
	Vải canvas, vải bố, vải túi tote
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	6
	Vải không dệt
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	7
	Parachute Fabric 210
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	8
	Parachute Fabric 420
	[image: image15.jpg]




INCLUDEPICTURE \d "https://congtybalo.com/wp-content/uploads/2018/12/vai-du-420-2-200x400.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image16.jpg]/\ VAIDU420PU






	9
	Polyester Fabric 1680 EVA Waterproof
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	10
	Burlap 1680 PVC
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	11
	Burlap 600D Pvc
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	12
	Burlap 600D
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	13
	Burlap 600D
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	14
	Vải dù - Sponge Fabric
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	15
	Sponge fabric caro
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	17
	Vải lưới Net Fabric
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	18
	Vải lưới nhựa cứng
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CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH MAY TÚI XÁCH

Giới thiệu: Chương 5 trình bày những kiến thức thiết kế và may hoàn chỉnh sản phẩm túi xách. Sao đó sinh viên có thể lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế túi 1 miếng

+ Trình bày được phương pháp thiết kế túi 1 miếng

+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của túi 1 miếng theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

    -   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế túi 1 miếng

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế túi 1 miếng

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế túi 1 miếng

Nội dung chương:

Ni mẫu

Chiều cao: 31 cm

Chiều ngang: 23cm

Dài day quai: 34 cm

Thiết kế

Mô tả mẫu
Là loại túi đơn giản nhất, túi hình hình chữ nhật, thân túi dạng một miếng liền, không có chi tiết đáy và chi tiết hông, túi không có nắp và dây kéo, miệng túi có gắn miếng dính gai xù, túi có quai dạng ngắn, xách tay.
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Thiết kế
Thân túi:



Dây quai:



Cách cắt
Thân túi x1 

Dây quai x2

Tất cả chừa đường may 1cm
Quy trình may

Quy cách may sản phẩm
- Mật độ mủi chỉ: 4 mũi/1cm

- Kim đầu tròn DBx1: Số 11-14 tùy chất liệu vải

- Chỉ Tiger chi số 60/2, màu chỉ tùy màu vải chính.

Quy trình may
	Bước
	Tên bước
	Thiết bị

	1
	May gập mí miệng túi
	1 kim

	2
	May 2 đường hông túi
	1 kim

	3
	May quai túi
	1 kim

	4
	May miếng dính gai xù vào vị trí miệng túi trên thân
	1 kim

	5
	Ráp quai túi vào thân túi
	1 kim


Yêu cầu kỹ thuật
- Túi phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước và êm phẳng

- Các đường may đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách

- Vệ sinh công nghiệp

Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Bản dây quai không điều, nhăn vặn
	Không lắp cữ may dây
	Lắp cữ may dây quai

	2
	Vị trí dây quai trên túi không bằng nhau
	Lấy dâu và may dây quai không chính xác
	May dây quai chính xác đúng vị trí

	3
	Miệng túi vặn
	Thao tác may
	Khi may miệng túi hơi kéo nhẹ lớp vải phía dưới.


CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH MAY BALO

Giới thiệu: Chương 6 trình bày những kiến thức thiết kế và may hoàn chỉnh sản phẩm balo. Sao đó sinh viên có thể lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.
1. Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Trình bày phương pháp xác định các số đo để thiết kế balo

+ Trình bày được phương pháp thiết kế balo

+ Phương pháp thiết kế các chi tiết của balo theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

    -   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế balo

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế balo

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế balo

Nội dunog chương:

Ni mẫu

Chiều cao balo: 32 cm

Chiều rộng balo: 29 cm

Hông balo: 14 cm

Thiết kế

Mô tả mẫu
Balo được may bằng vải bố, kaki, màu nâu, đen, xanh biển 2 lớp. Hông balo có túi, miệng balo có dây kéo. Thân trước có túi đắp, miệng túi có dây kéo. Balo có quai xách, và dây đeo vai. Bên trong balo có túi đựng laptop.
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Thiết kế



























































Cách cắt
Thân túi lớn x2.

Đáy túi lớn x1.

Hông túi lớn x2.

Thân túi nhỏ x1.

Hông túi nhỏ x2.

Đáy túi nhỏ x1.

Nẹp dây kéo túi lớn x2.

Nẹp dây kéo túi nhỏ x2.

Dây quai xách x1.

Dây đeo x2.

Dây đai x2.

Passant x2

Túi laptop x1

Tất cả chừa đường may 1cm

Quy trình may

Quy cách may sản phẩm
- Mật độ mủi chỉ: 4 mũi/1cm

- Kim đầu tròn DBx1: Số 11-14 tùy chất liệu vải

- Chỉ Tiger chi số 60/2, màu chỉ tùy màu vải chính.

Quy trình may
	Bước
	Tên bước
	Thiết bị

	1
	May dây quai xách, dây đeo, passant
	1 kim

	2
	May túi laptop vào thân sau túi lớn
	1 kim

	3
	Gắn dây đeo, passant vào thân sau túi lớn
	1 kim

	4
	May hông túi lớn, nhỏ
	1 kim

	5
	May thành túi lớn, nhỏ
	1 kim

	6
	Gắn dây quai xách vào thành túi lớn
	1 kim

	7
	May thành túi nhỏ vào thân túi nhỏ
	1 kim

	8
	Đóng túi nhỏ vào thân trước túi lớn
	1 kim

	9
	May thân túi lớn vào thành túi lớn
	1 kim

	10
	Viền bộc đường may thành túi lớn
	1 kim

	11
	Vệ sinh công nghiệp
	1 kim


Yêu cầu kỹ thuật
- Balo phải đảm bảo đúng hình dáng, kích thước và êm phẳng

- Các đường may đều đẹp, bền chắc, đúng quy cách

- Vệ sinh công nghiệp

Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng ngừa

	1
	Túi nhỏ không cân xứng
	Không lấy dấu, không may đúng vị trí túi
	Lấy dấu túi, may đúng dấu

	2
	Túi hông không cân xứng hai bên
	Không lấy dấu, không may đúng vị trí túi
	Lấy dấu túi, may đúng dấu

	3
	Thân túi nhăn 
	Thành túi không khớp thông số với thân túi
	 Kiểm tra thông số thành túi khớp với thân túi
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Chiều dài 64cm





Chiều rộng: 


23cm





Chiều dài 34cm





Chiều rộng: 5cm





Passant x2





8 cm





6 cm





32 cm





Thân túi lớn x2





30 cm





20 cm





Thân túi nhỏ x1





28 cm





Đáy túi lớn x1





30 cm





8 cm





Đáy túi nhỏ x1





28 cm





12 cm





15 cm





Hông túi lớn x2





20 cm





8 cm





Hông túi nhỏ x2 





20 cm





Nẹp dây kéo túi lớn x2





5 cm





48 cm





Nẹp dây kéo túi nhỏ x 1





5 cm





35 cm





Dây quai xách x 1





3.5 cm





21 cm





Dây đeo x2





5 cm





50 cm





Dây đai x2





3 cm





35 cm





Túi laptop x1 





24 cm





30 cm








